
 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 

hỏi 

Mã đề thi 

345 346 347 348 

1 C B C C 

2 D A D B 

3 C D A D 

4 D B A C 

5 D C D D 

6 D C B D 

7 D A C D 

8 B A B A 

9 B B A C 

10 A A A A 

11 C A D B 

12 D D C D 

13 D B D A 

14 B D D C 

15 A D D B 

16 D C C A 

17 B D B A 

18 A D B C 

19 A A D A 

20 A C C C 

21 A A A D 

22 A D B A 

23 D B C D 

24 A D A C 

25 A A C D 

26 D A B B 

27 D B C C 

28 D C C C 
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B. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 1 (1 điểm): Từ hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai em hãy rút ra bài học về 

việc bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay? 

1,0 điểm 

* Hậu quả chiến tranh thế giới thứ hai: 

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức - I-

ta-li-a - Nhật Bản. Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và 

tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người. 

 

 

0.25 

- Chiến tranh kết thúc, hàng chục triệu người chết, tàn tật;  người dân và người tị nạn châu 

Âu bị mất nhà cửa. Nền kinh tế cả châu lục sụp đổ, phần lớn các hạ tầng công nghiệp bị phá 

hủy…. 

 

0.25 

* Bài học rút ra trong việc bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay: 

( HS có cách diễn đạt khác nhau chỉ cần đảm bảo 2 ý cơ bản sau) 

- Ngày nay, mặc dù hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển là xu thế của thời đại, 

nhưng thế giới vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố bất ổn định như: trật tự chính trị, kinh tế 

thế giới không công bằng; xung đột cục bộ do nhiều nguyên nhân khác nhau vẫn liên tiếp xảy 

ra; các thế lực ly khai và khủng bố quốc tế ngày càng tăng… nguy cơ đe dọa hòa bình, an 

ninh vẫn còn rất lớn…. 

- Các nước cần tăng cường đoàn kết, hợp tác, hình thành mặt trận rộng lớn đấu tranh cho 

hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; ngăn chặn, chống lại sự áp đặt, can 

thiệp của nước ngoài, bảo vệ độc lập chủ quyền và bản sắc văn hóa dân tộc phải được coi là 

vấn đề quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển của các quốc gia dân tộc…. 

0.5 

 

Câu 2: Phân tích nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1858-

1884)? 

(2 điểm) 

* Chủ quan:  

- Tư tưởng bảo thủ của vua quan triều Nguyễn, khước từ cải cách Duy tân đất nước làm cho 

sức nước, sức dân suy yếu, giảm sức đề kháng của dân tộc. 

 

 

0,25 

- Triều đình không quyết tâm đánh giặc, không có kế sách đánh giặc lâu dài, bỏ lỡ nhiều cơ 

hội do phong trào kháng chiến của nhân nhân dân tạo ra: 

     0,25 

+ Luôn chủ trương “thủ để hòa” rồi đi đến “chủ hòa” và “đầu hàng” ( từ bỏ con đường đấu 

tranh vũ trang truyền thống của dân tộc đi theo con đường thương lượng) 

 

    0,25 

+ Nhà Nguyễn đã lựa chọn con đường cầu hòa với Pháp để đối phó với phong trào nông dân 

trong nước, thậm chí có lúc còn hợp tác với kẻ thù để đàn áp phong trào khởi nghĩa của quần 

chúng, làm mất niềm tin trong nhân dân (Không đoàn kết cùng nhân dân đánh giặc). 

 

0,25 

- Một bộ phận quân triều đình kiên quyết đánh Pháp như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu…thì 

bị chi phối bởi tư tưởng chiến thuật quân sự kiểu phong kiến (phòng ngự, dựa vào thành lũy 

cố thủ) nên cuối cùng cũng thất bại. 

 

 

0,25 

- Phong trào kháng chiến của nhân dân diễn ra liên tục, rộng khắp, gây nhiều khó khăn, tổn 

thất cho giặc nhưng lại thiếu tổ chức, thiếu sự lãnh đạo thống nhất nên cuối cùng cũng thất bại. 

 

0,25 

* Khách quan:- Tương quan lực lượng chênh lệch, đặc biệt là sự chênh lệch về trang bị vũ 

khí. Quân Pháp tinh nhuệ, được trang bị vũ khí hiện đại, hơn hẳn về trình độ tác chiến và tổ 

chức quân đội. 

- Bối cảnh lịch sử thế giới với sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc và sự khủng hoảng, suy yếu 

của chế độ phong kiến ở Châu Á. 
 

 

0,25 

 

 

0,25 

 


